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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký 

hiệu 

Đơn vị Giải nghĩa 

Dd mm Đường kính dây hàn (điện cực hàn) 

Ih A Cường độ dòng điện hàn 

Uh V Điện áp hàn 

Vh (mm/phút) Vận tốc hàn 

Pco2 (lít/phút) Lưu lượng khí CO2 

Le mm Tầm với điện cực 

Vd Kg/phút Khối lượng thuốc bảo vệ 

J A/mm2 Mật độ dòng điện hàn 

Fd mm Tổng diện tích tiết diện ngang kim loại đắp của mối hàn 

Fx mm Diện tích tiết diện ngang kim loại đắp của toàn bộ các lớp 

hàn từ lớp thứ hai trở đi. 

Fd1 mm Diện tích tiết diện ngang kim loại đắp của lớp thứ nhất. 

n  Số lớp hàn tiếp theo là n = Fx/ Fn 

h1 mm Chiều sâu chảy lớp thứ nhất với phía hàn thứ nhất 

 

Ký hiệu  Giải nghĩa 

Ar (He)  

Ar + 1% O2 

Ar + 2% O2 

Ar + 5% O2 

Ar + 20% CO2 

Ar + 15% CO2+ 5% O2 

CO2 

MAG 

 

MIG 

SAW 

TIG 

 

n = b/h 

m=b/c 

j 

Khí argon hoặc khí heli 

Khí argon chứa 1% khí ôxy 

Khí argon chứa 2% khí ôxy 

Khí argon chứa 5% khí ôxy 

Khí argon chứa 20% khí ôxy 

Khí argon chứa 5% khí ôxy và 15% khí  

Khí carbonic 

Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí 

hoạt tính. 

Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ. 

Hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốc bảo vệ 

Hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường 

khí trơ 

Hệ số hình dạng bên trong. 

Hệ số hình dạng bên ngoài 

Mật độ dòng điện hàn  
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Fd 

f 

 

H 

a 

b 

1F 

2F 

2FR 

1G 

2G 

Diện tích tiết diện ngang lớp đắp 

Chiều sâu vát mép 

Góc mép hàn (1/2 góc rãnh hàn)  

Chiều cao toàn bộ mối hàn  

 Khe hở đáy 

Chiều rộng mối hàn 

Hàn góc chữ T vị trí bằng 

Hàn góc chữ T vị trí ngang 

Hàn góc chữ T vị trí ngang có bán kính cong. 

Hàn giáp mối vị trí  bằng. 

Hàn giáp mối vị trí  ngang. 
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